
DANH MỤC MUA SĂM THUỐC BỔ SUNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH  

NĂM 2025 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ BA BỂ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số      /YCBG-TTYT ngày   tháng   năm 2025 của Trung tâm Y tế Ba Bể) 

STT Tên hoạt chất 
Nồng độ, hàm 

lượng 
Đường dùng Dạng bào chế 

Nhóm 

TCKT 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Glibenclamid + metformin 2,5mg + 500mg Uống Viên  4 Viên 40.000 

2 
Insulin người trộn,  hỗn hợp 

30/70 
100IU/ml x 3ml Tiêm Dung dịch tiêm 5 Ống 1.500 

  Tổng: 02 loại   


